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T NG QUAN V  AM ÔNI CỔ Ề Ă



AM ÔNI C LÀ GÌ?Ă   

Am ônic là m t ch t khí không m àu có m ùi r t ă ộ ấ ấ
khó chu. ị

 Thu t ng  'am ônic' có ngu n g c t  m t liên ậ ữ ă ồ ố ừ ộ
k t hoá h c có tên là 'clorua am m oni'  c ế ọ đượ
tìm  th y g n  n th i th n M c tinh Am m on ấ ầ đề ờ ầ ộ
 Ai C p.ở ậ

 Ng i  u tiên ch  ra am ônic nguyên ch t ườ đầ ế ă ấ
là nhà hoá h c Dzozè ọ Prisly.Ông  ã th c hin đ ự ệ
thành công thí nghim  c a m ình vào n m  ệ ủ ă
1774 và khi  ó ng i ta g i am ônic là 'ch t đ ườ ọ ă ấ
khí kim '. ề



Tính ch t v t líấ ậ

Amôniăc là m t ch t không màu, mùi khai và x c, nh  ộ ấ ố ẹ
h n không khí (Kh i l ng riêng D = 0,76g/l.ơ ố ượ

Amôniăc hoá  l ng  -34ỏ ở 0C và hoá r n  -78ắ ở 0C. Trong s  ố
các khí, amôniăc tan đ c nhi u nh t trong n c.1 lít n c ượ ề ấ ướ ướ

 200C hoà tan đ c 800 lít NHở ượ 3.
Hi n t ng tan đ c nhi u gi i thích do có t ng tác gi a ệ ượ ượ ề ả ươ ữ
NH3 và H2O, là nh ng ch t đ u có phân t  phân c cữ ấ ề ử ự

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=687
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=687
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=687


Tính ch t hóa h cấ ọ  
S  phân huự ỷ

Nh  đã bi t, ph n ng t ng h p NHư ế ả ứ ổ ợ 3 là thu n ngh ch. Đi u ậ ị ề
này có nghĩa, amôniăc có th  phân hu  sinh ra các đ n ch t ể ỷ ơ ấ
N2  và H2 . 

 Amôniăc phân hu   nhi t đ  600 – 700ỷ ở ệ ộ 0C  và áp su t ấ
th ng. ườ Ph nả  ngứ  phân huỷ là ph n ng thu nhi t và cũng ả ứ ệ
thu n ngh chậ ị  

2 NH3 → 3 H2 + N2

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=160#T%E1%BB%94NG%20QUAN%20V%E1%BB%80%20AM%C3%94NI%C4%82C
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=160#T%E1%BB%94NG%20QUAN%20V%E1%BB%80%20AM%C3%94NI%C4%82C
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=160#T%E1%BB%94NG%20QUAN%20V%E1%BB%80%20AM%C3%94NI%C4%82C
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=160#T%E1%BB%94NG%20QUAN%20V%E1%BB%80%20AM%C3%94NI%C4%82C
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=160#T%E1%BB%94NG%20QUAN%20V%E1%BB%80%20AM%C3%94NI%C4%82C
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=160#T%E1%BB%94NG%20QUAN%20V%E1%BB%80%20AM%C3%94NI%C4%82C
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=160#T%E1%BB%94NG%20QUAN%20V%E1%BB%80%20AM%C3%94NI%C4%82C


Tính ch t hóa h cấ ọ  
Tác d ngụ  v iớ  axit

Nhúng hai đũa thu  tinh vào hai bình đ ng dung d ch HCl ỷ ự ị
đ c và dung d ch NHặ ị 3 đ c sau đó đ a hai đ u đũa ặ ư ầ th yủ  tinh 
l i g n nhau thì s  th y khói màu tr ng. ạ ầ ẽ ấ ắ

Khói màu tr ng là nh ng h t nh  c a tinh th  ắ ữ ạ ỏ ủ ể mu iố  amoni 
clorua . Ch t này đ c t o do hai khí HCl và NHấ ượ ạ 3 hoá h p ợ
v i nhau theo ph ng trình ph n ng:ớ ươ ả ứ

                

NH3 + HCl → NH4Cl 

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=894#Slide%201
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=894#Slide%201
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=894#Slide%201
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=683
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=687#Slide%200
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=687#Slide%200
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=687#Slide%200
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrochloric_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_chloride


Tính ch t hóa h cấ ọ  
Tác d ngụ  v iớ  ch tấ  oxi hoá

a) Tác d ng v i Oụ ớ 2

Đ t ố amôniăc  trong oxi, nó cháy v i ng n l a màu vàng t i . ớ ọ ử ươ
NH3 b  ị oxi hoá b i ở oxi t o ra Nạ 2 và H2O .

4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O + Q

Trong thí nghi m h n h p NHệ ỗ ợ 3 và O2 đ c d n đi qua ng ượ ẫ ố
đ ng ự ch tấ  xúc tác Pt nung nóng. Khí NO sinh ra, đi t i bình ớ
c u là n i có nhi t đ  th ng, thì hoá h p v i trong không ầ ơ ệ ộ ườ ợ ớ
khí t o ra khí NOạ 2 màu nâu đ .ỏ

NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O

2NO + O2 ⇔ NO2 
                

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=170#Slide%201
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=170#Slide%201
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=175#K%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn:
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=175#K%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn:
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=175#K%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn:
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=175#K%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn:
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=175#K%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn:


Tính ch t hóa h cấ ọ  
Tác d ngụ  v iớ  ch tấ  oxi hoá

b) Tác d ng v i khí Clorụ ớ
D n khí NHẫ 3 vào bình khí Cl2, h n h p khí t  b c cháy t o ỗ ợ ự ố ạ
ra ng n l a có khói tr ng . Ph ng trình ph n ng:ọ ử ắ ươ ả ứ

2NH3 + 3HCl = 6HCl + N2               

Khói tr ng là nh ng h t nh  tinh th  NHắ ữ ạ ỏ ể 4Cl đ c t o nên ượ ạ
do HCl sau  khi sinh ra l i hoá h p ngay v i NHạ ợ ớ 3.

 NH3 + HCl → NH4Cl 

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrochloric_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_chloride


Tính ch t hóa h cấ ọ  

Tính acid

Nh  ta đã bi t NH3 là m t baz  tuy nhiên nó còn ư ế ộ ơ
là m t acid y u (theo thuy t ộ ế ế Brønsted-Lowry ) ví 
d  nh  khi ụ ư lithium nitride đ c thêm vào dung ượ
d ch ammonia, ph n ng t o thànhdung d ch ị ả ứ ạ ị
lithium amide :

Li3N(s)+ 2NH3 (l) → 3 Li+(am) + 3 NH2−(am) 

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8nsted-Lowry
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_nitride
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_amide


Tính ch t hóa h cấ ọ  

NH3 như là Ligand

Tetraamminecopper(II), [Cu(NH3)4]2+, có màu xanh 
d ng đ m khi thêm ammonia vào trong dung ươ ậ
d ch mu i đ ng (II). ị ố ồ

Diamminesilver(I), [Ag(NH3)2]+, đ c g i là tác ượ ọ
ch t ấ Tollens' reagent. 

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://en.wikipedia.org/wiki/Tollens%27_reagent


i u chĐề ế 

T ngổ  h pợ  từ thiên nhiên
Trong không khí có m t l ng amôniăc không đáng ộ ượ
k  sinh ra do quá trình phân rã c a đ ng v t và th c ể ủ ộ ậ ự
v tậ .

 

NH3 đ c s n xu t t  Nượ ả ấ ừ 2 trong không khí d i xúc ướ
tác c a các enzimủ  nitrogenases 

Trong c  th  các đ ng v t trong quá trình trao đ i ơ ể ộ ậ ổ
ch t sinh ra NHấ 3 và nó ngay l p t c chuy n thành Urê. ậ ứ ể
 

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogenase


i u chĐề ế 

T ngổ  h pợ  hoá h cọ  

• NH3 đ c s n xu t b ng cách ch ng c t than t o ượ ả ấ ằ ư ấ ạ
mu i amôni sau đó đem tác d ng v i vôi s ng: ố ụ ớ ố

2 NH4Cl + 2 CaO → CaCl2 + Ca(OH)2 + 2 NH3 

• Trong công nghi p ng i ta đi u ch  NHệ ườ ề ế 3 t  Hừ 2 
(đ c đi u ch  b ng nhi u cách khác nhau) sau đó ượ ề ế ằ ề
đem tác d ng v i Nụ ớ 2 l y t  không khí. Ph n ng ấ ừ ả ứ
x y ra thu n ngh ch nên ph i thêm xúc tác đ  cho ả ậ ị ả ể
s n ph m và hi u su t mong mu nả ẩ ệ ấ ố

3 H2 + N2 → 2 NH3 

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=744#AM%C3%94NI%C4%82C%20L%C3%80%20G%C3%8C?%20
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Ứng dụngỨng dụng
Đi u ch  acid nitritề ế
1. Nguyên lý chung:
Ði u ch  acid nitric b ng ph ng pháp oxi hóa khí ề ế ằ ươ

amôniăc ,đ c ti n hành qua 2 giai đo n: ượ ế ạ
- Oxi hóa amôniăc thành NO. 
- Ði u ch  acid nitric (h p th  ). ề ế ấ ụ
  
a) Oxi hóa amôniăc thành NO:

    4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O
     xúc tác là h p kim Pt - Rh (5 - 10% Rh)ợ
b) Ði u ch  acid nitric :ề ế
        2NO + O2 ⇔ NO2 

H p th  NOấ ụ 2 b ng n c t o thành acid nitric : ằ ướ ạ
        3NO2 + H2O ⇔ 2HNO3 + NO  



ng d ng Ứ ụ

Làm phân bón
NH3 đ c xem nh  là thành ph n c a phân bón. ượ ư ầ ủ
NH3 có th  đ c bón tr c ti p lên ru ng đ ng b ng ể ượ ự ế ộ ồ ằ
cách tr n v i n c t i mà không c n thêm m t quá ộ ớ ướ ướ ầ ộ
trình hoá h c nào.ọ

 NH3 tác d ng v i acid (HCl, HNOụ ớ 3 …) t o mu i là ạ ố
thành ph n chính c a phân bón hoá h c. Amôni ầ ủ ọ
Sunphat là m t lo i phân bón t t. Amôni Nitrat cũng ộ ạ ố
đ c s  d ng nh  m t lo i phân bón và còn nh  m t ượ ử ụ ư ộ ạ ư ộ
d ng thu c nạ ố ổ
 



ng d ng Ứ ụ
Làm phân bón

• Khi cho amôniăc tác d ng v i COụ ớKhi cho amôniăc tác d ng v i COụ ớ 22  nhi t đ  180-ở ệ ộ  nhi t đ  180-ở ệ ộ
200200ooC, d i áp su t kho ng 200atm ta đi u ch  Urê ướ ấ ả ề ếC, d i áp su t kho ng 200atm ta đi u ch  Urê ướ ấ ả ề ế
(NH(NH22))22CO là ch t r n màu tr ng, tan t t trong n c, ấ ắ ắ ố ướCO là ch t r n màu tr ng, tan t t trong n c, ấ ắ ắ ố ướ
ch a kho ng 46%N :ứ ảch a kho ng 46%N :ứ ả

COCO22 + 2NH + 2NH33         (NH         (NH22))22CO + HCO + H22OO

• Trong đ t d i tác d ng c a các vi sinh v t urê b  ấ ướ ụ ủ ậ ị
phân h y cho thoát ra amoniac, ho c chuy n d n ủ ặ ể ầ
thành mu i amonicacbonat khi tác d ng v i n c: ố ụ ớ ướ

(NH2)2CO + 2H2O        (NH4)2CO3



ng d ng Ứ ụ

K  ngh  làm l nhỹ ệ ạ
NH3 là ch t thay th  CFCs, HFCs b i vì chúng kém ấ ế ở
đ c và ít b t cháy ộ ắ

Trong phòng thí nghi m và phân tíchệ
NH3 đ c xem nh  là h n h p khí chu n cho vi c ượ ư ỗ ợ ẩ ệ
ki m soát phát th i môi tr ng, ki m soát v  sinh ể ả ườ ể ệ
môi tr ng,các ph ng pháp phân tích d ng v t.ườ ươ ạ ế



ng d ng Ứ ụ
K  ngh  đi n tỹ ệ ệ ử
NH3 đ c s  d ng trong công ngh  s n xu t ch t ượ ử ụ ệ ả ấ ấ
bán d n và m t s  v t li u cao c p khác thông qua s  ẫ ộ ố ậ ệ ấ ự
ng ng t  silicon nitride (Siư ụ 3N4) b ng ph ng pháp ằ ươ
ng ng t  b c h i hoá h c: Chemical Vapor ư ự ố ơ ọ
Deposition (CVD).

M t s  ng d ng khác:ộ ố ứ ụ
NH4Cl đ c s  d ng trong công ngh  hàn, ch  t o ượ ử ụ ệ ế ạ
th c ăn khô và trong y h c…ứ ọ

NH3 đ c s  d ng trong công nghi p d u khí, thu c ượ ử ụ ệ ầ ố
lá, và trong công ngh  s n xu t các ch t gây nghi n ệ ả ấ ấ ệ
b t h p pháp..ấ ợ



C TÍNH ĐỘ



Độc tính của amôniăcĐộc tính của amôniăc
Trong chuyên   này chúng tôi nói t i  c tính đề ớ độ
chung cho 3 d ng c a am oniacạ ủ

+ Khí am oniac (NH 3)

+ Khí am oniac hóa lngỏ

+ Dung dich am oniac (NH 4OH)

Đối với động vật thuỷ sinh:

NH

3

 được xem như là một trong những “kẻ giết giết 

hại” chính thế giới thuỷ sinh, sự nhiễm độc NH

3

 
thường xảy ra đối với những hồ nuôi mới hoặc 
những hồ nuôi cũ nhưng có mật độ nuôi lớn



Độc tính của amôniăcĐộc tính của amôniăc

Đối với động vật thuỷ sinh:

Triệu chứng :
Cá th  d c trên m t n cở ố ặ ướ
M ang cá b tím  ho c   b mị ặ đỏ ầ
Cá b hôn m ê và m t ph n xị ấ ả ạ
Cá b ch t chìm     áy n c.ị ế ở đ ướ
Cá b gh  x c   vây ho c c  th  ị ẻ ướ ở ặ ơ ể



Độc tính của amôniăcĐộc tính của amôniăc
Đối với người: 

Khi hít phải hoặc tiếp xúc trực tiếp với NH

3

Triệu chứng :
Th  khó, ho, h t h i khi hít ph iở ắ ơ ả
C  h ng b rát, m t, m ôi và m i b ph ng, t m  ổ ọ ị ắ ũ ị ỏ ầ
nhìn b h n ch .ị ạ ế
M ch m áu b gim  áp nhanh chóngạ ị ả
Da b kích  ng m nh ho c b ph ng ị ứ ạ ặ ị ỏ
Trong m t s  tr ng h p n u hít ph i NHộ ố ườ ợ ế ả 3 
n ng    m   c có th  b ng t, th m  chí b t  ồ độ đậ đặ ể ị ấ ậ ị ử
vong.



Độc tính của amôniăcĐộc tính của amôniăc

Đối với người:

Nhi m đ c c p tínhễ ộ ấ :
- N ng đ  khí NHồ ộ 3 trên 100 mg/m3 gây 

kích ng đ ng hô h p rõ r t.ứ ườ ấ ệ
- Tr  s  gi i h n cho phép làm vi c v i đ  ị ố ớ ạ ệ ớ ủ

ph ng ti n phòng h  trong m t gi  là ươ ệ ộ ộ ờ
t  210-350 mg/mừ 3 



Độc tính của amôniăcĐộc tính của amôniăc
Đối với người: 
C NH3 

(ppm )
Tri u ch ngệ ứ Th i h n ti p xúcờ ạ ế

50 ­ Gii h n nh n bit ớ ạ ậ ế
m ùi

­ Lao  ng  c trong độ đượ
8 giờ

400 ­ Tác d ng trên các ụ
ng hô h pđườ ấ

­ tip xúc ngo i lế ạ ệ
H u qu  trong 60phútậ ả

700 ­ Tác d ng gii h n ụ ớ ạ
trên th giácị

­ tip xúc ngo i lế ạ ệ
H u qu  d i 60phútậ ả ướ

1.720 ­ Ho, co git có th  ậ ể
ch t ng iế ườ

­ c m  tip xúcấ ế
H u qu  d i 30 phútậ ả ướ

5000

nđế
10.000

­ Co th t do ph n x  ắ ả ạ
h ng, xu t huy t ph i, ọ ấ ế ổ
có th  ch tể ế

­ c m  bit xúcấ ế
H u qu  sau vài phútậ ả



C P C U,  I U TRẤ Ứ ĐỀ Ị



Trong tr ng h p hít ph i NHườ ợ ả 3 c n  a ầ đư
nhanh n n nhân ra kh i m ôi tr ng ạ ỏ ườ
c h i, cho n m  ngh , th  oxi,  iu tr độ ạ ằ ỉ ở đề ị

triu ch ng; quan sát y h c liên t c ệ ứ ọ ụ
24gi tr  lên   phát hin các bin  i ờ ở để ệ ế đổ
hô h p.ấ

Tr ng h p b ô nhim  da c n nhanh ườ ợ ị ễ ầ
chóng r a s ch b ng n c ho c dung ử ạ ằ ướ ặ
dch có tác d ng trung hòa   b o v  ị ụ để ả ệ
da,  iu tr triu ch ng.đề ị ệ ứ

Tr ng h p b ô nhim  m t ph i kh n ườ ợ ị ễ ắ ả ẩ
tr ng r a m t th t k .ươ ử ắ ậ ỹ



Các v n   M T liên quan  n NHấ đề đếCác v n   M T liên quan  n NHấ đề đế

33

- Trong quá trình nuôi tôm ,cá, các quá trình x  lý n c ử ướ
th i: n c th i, khí th i và bùn do phân h u c , xác ả ướ ả ả ữ ơ
đ ng v t, xác(v ) tôm sau khi tiêu hoá th c ăn thì ộ ậ ỏ ứ
chúng đ c th i ra trong đi u ki n k  khí d i s  tác ượ ả ề ệ ỵ ướ ự
d ng c a vi khu n trong n c xu t hi n H2S, NH3, ụ ủ ẩ ướ ấ ệ
CH4 … các ch t này r t đ c cho ao nuôi và các đ ng ấ ấ ộ ộ
v t thu  sinh.ậ ỷ
- Các tr ng h c tr c đây th ng không quan tâm ườ ọ ướ ườ
đ n v n đ  v  sinh môi tr ng trong vi c thi t k  và ế ấ ề ệ ườ ệ ế ế
v n hành các nhà v  sinh (ô nhi m NH3 tr m tr ng) ậ ệ ễ ầ ọ
gây nh h ng đ n s c kho  và tâm sinh lý c a h c ả ưở ế ứ ẻ ủ ọ
sinh.
- Các v  rò rĩ khí NHụ 3 t  các nhà máy phân bón, SX ừ
n c đá, đông l nh… cũng nh h ng l n đ n s c ướ ạ ả ưở ớ ế ứ
kho  công nhân và c ng đ ng xung quanh. ẻ ộ ồ
...



CÁC CÔNG NGH  X  LÝỆ ỬCÁC CÔNG NGH  X  LÝỆ Ử

X  lý c  h c :ử ơ ọ

Nh  vào kh  năng hoà tan t t trong Hờ ả ố 2O, Khi 
s  c  môi tr ng x y ra (rò rĩ khí amoniac) thì ự ố ườ ả
bi n pháp đ n gi n nh t đó là cách ly ng i ệ ơ ả ấ ườ
dân và phun n c pha loãngướ



CÁC CÔNG NGH  X  LÝỆ ỬCÁC CÔNG NGH  X  LÝỆ Ử

X  lý hoá h c:ử ọ

D a vào tính ch t hoá h c c a NH3 ta có ự ấ ọ ủ
th  x  lý NH3 b ng các phun các dung d ch ể ử ằ ị
acid loãng (HCl, H2SO4..) đ  h p th  hoá ể ấ ụ
h c NH3ọ

2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4



CÁC CÔNG NGH  X  LÝỆ ỬCÁC CÔNG NGH  X  LÝỆ Ử
X  lý sinh h c:ử ọ
     B  sinh h c màng vi l c (MBR) x  lý nit , ammonia ể ọ ọ ử ơ
trong n c th i (công trình c a TS Nguy n Ph c ướ ả ủ ễ ướ
Dân) Vi c kh  ch t ô nhi m này ch  th c hi n duy ệ ử ấ ễ ỉ ự ệ
nh t m t quá trình là kh  nitrit. “Quá trình này g m hai ấ ộ ử ồ
giai đo n chính đó là giai đo n nitrit hóa bán ph n và ạ ạ ầ
kh  nitrit thông qua h  th ng màng vi l c”.ử ệ ố ọ
Trong đ  tài “ B c đ u nghiên c u phân l p vi khu n ề ướ ầ ứ ậ ẩ
có kh  năng s  d ng NHả ử ụ 3, H2S trong khí th i nh  là ả ư
ngu n c  ch t đ  dinh d ng” c a h c viên Đ ng Mai ồ ơ ấ ể ưỡ ủ ọ ặ
Tuy t Trang ( TS. LÊ PHI NGA h ng d n) đã s  ế ướ ẫ ử
d ng ch ng vi khu n arthobacter cho vi c x  lý NHụ ủ ẩ ệ ử 3 



CÁC CÔNG NGH  X  LÝỆ ỬCÁC CÔNG NGH  X  LÝỆ Ử

X  lý sinh h c:ử ọ

X  lý NH3 b ng h  tuỳ ti n có thêm các ử ằ ồ ệ
ch t trao đ i ion nh  Zeolitấ ổ ư



 NH3 là một khí độc, và cũng là một khí có nhiều ứng 
dụng trong kỹ nghệ.Tuy nhiên so với những chất khí 
thải khác thì NH3 ít độc hại và xử lý tương đối đơn 
giản.

  Vấn đề quan trọng là trong kỹ thuật làm lạnh chúng 
ta cố gắng hạn chế tối đa sự cố môi trường xảy ra, 
đồng thời luôn có biện pháp đối phó để giảm thiểu 
thiệt hại và ảnh hưởng môi trường xung quanh.  

Kết luận:Kết luận:







Nhà máy n c đá H i S n đã nhi u l n đ  rò r  khí amoniacướ ả ơ ề ầ ể ỉ .



L c l ng c u h a đang kh c ph c h u qu  v  rò khí amoniac. nh: ự ượ ứ ỏ ắ ụ ậ ả ụ Ả China Daily 



TÀI LI U THAM  KH OỆ Ả
 http://www.antoanlaodong.gov.vn/Desktop.aspx/Tin­Tuc/Tin_su_kien/Khi_doc_ro_ri/

 http://www.sggp.org.vn/khoahoccongnghe/2007/12/133646/

 http://environm ent­safety.com /chem safety/shrim p/M oitruong/default.htm

 http://www.sws.uiuc.edu/nitro/biogeofull.asp?lpg=biogeo

 http://encyclopedia.airliquide.com /Encyclopedia.asp?GasID=2

 HTTP://DOCSACH.DEC.VN/NOIDUNG/54689.DEC

 http://freshaquarium .about.com /cs/disease/p/am m oniapoison.htm l

http://www.antoanlaodong.gov.vn/Desktop.aspx/Tin-Tuc/Tin_su_kien/Khi_doc_ro_ri/
http://www.sggp.org.vn/khoahoccongnghe/2007/12/133646/
http://environment-safety.com/chemsafety/shrimp/Moitruong/default.htm
http://www.sws.uiuc.edu/nitro/biogeofull.asp?lpg=biogeo
http://encyclopedia.airliquide.com/Encyclopedia.asp?GasID=2
http://docsach.dec.vn/NOIDUNG/54689.DEC
http://freshaquarium.about.com/cs/disease/p/ammoniapoison.html
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Thank YouThank You

Questions / Comments?Questions / Comments?
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